
TONG LIEN ooAN LAO DONG VIETNAM e<)NG HoAxA HQI CHiJNGHiA VI¥T NAM
uENDOANLAOD(>NGnNHBiNHDUONG DQcijp-Tt.rdo-Icythphuc

S6:::r3;:r ICV-LULU BirhDuong. ngity -io .. thing 10 niim2024
V€ viec eho y kien van du thao Huang d~n cua

Doan Chu tich T6ng Lien dean.

Kinh gui:
- Thuong true, cac Ban chuyen men LULU tinh;
- Cong doan c~p tren true ti~p co so;
- Cong doan co so true thuoc LULU tinh.

Thuc hien Cong van s6 2304/TLU- ToC ngay 07/10/2024 cua T6ng Lien doan
Lao dong Viet Nam v€ viec cho y kien van du thao Huang dfin cua Dean Chu tich T6ng
Lien doan.

U~ dam bao viec l~y y ki~n mang tinh dai dien va bao quat cho cac loai hinh t6
clnrc cong dean, Ban Thuong vu Lien dean Lao dong tinh d€ nghi cac Phong, Ban
chuyen mon Lien dean Lao dong tinh, cong doan c~p tren true tiep co so va cong dean
co so true thuoc tinh cho y ki~n g6p y van dv thao cac nQidung C\lth~ nhu sau:

1. K~t c~u, b6 c\lc: Th~ lo?i, th~ thilc, ky thu~t trinh bay van ban.

2. N<)idung: vi~c g<)p02 van ban (Quy~t dinh 1294/QU-TLU va QU 1295/QU
TLU ngay 14/8/2019) thanh 01 van bim chung; tieu chi ch~m di~m va tieu chi x~p lo~i.

3. Ngoai vi~c cho y ki~n dVthao Huang dfin, d6ng thai gai phi~u xin y ki~n mQt
s6 nQidung (c6 phi~u kern theo).

D~ nghi t6ng hqp k~t qua xin y ki~n b&ngvan ban gai v€ Lien doan Lao d<)ngtinh
(qua Ban T6 chilc) tm6c ngay 20/1 012024 d~ t6ng hqp g6i v€ T6ng Lien dO~

//
TM. BAN THU'ONG vl)

PHD CHU TICH THUONG TRUC. .
NO'i nhan:
- Nhu tren;
- LUll YP,ToC~'1\"J
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HD-TLĐ Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024 

      (DỰ THẢO) 

HƯỚNG DẪN 

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở  

và công đoàn cấp cơ sở hằng năm 

 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn 

Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn đánh 

giá, xếp loại chất hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cấp cơ 

sở (gọi tắt là đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn), như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN     

1. Đối tượng 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm: Liên đoàn lao động huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công đoàn ngành địa 

phương; công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao; công đoàn tổng công ty, tập đoàn kinh tế; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

khác; nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam. 

- Công đoàn cấp cơ sở, gồm: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. 

2. Điều kiện 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi thành lập mới phải có thời gian hoạt 

động đủ 12 tháng trở lên, khi thực hiện chia tách, sáp nhập, hợp nhất phải có thời 

gian hoạt động đủ 06 tháng trở lên. 

- Công đoàn cấp cơ sở khi thành lập mới phải có thời gian hoạt động đủ 09 

tháng trở lên, khi thực hiện chia tách, sáp nhập, hợp nhất phải có thời gian hoạt 

động đủ 06 tháng trở lên. 

II. MỤC TIÊU 

1. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn nhằm 

phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế yếu kém trong chỉ đạo và thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cấp 

cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động 

công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới. 

2. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn hằng năm 

phải đảm bảo đúng các nguyên tắc, nội dung, quy trình, các bước, đúng loại hình tổ 

chức và thực hiện vào dịp tổng kết năm công tác công đoàn. 

3. Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn làm cơ sở bình xét thi đua, khen 

thưởng tổ chức công đoàn hằng năm. 
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III. NGUYÊN TẮC   

1. Đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn). 

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách 

quan, toàn diện, công bằng, phù hợp với đặc điểm của từng cấp công đoàn. 

3. Công đoàn cấp dưới tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại; công đoàn cấp trên 

trực tiếp thẩm định, nhận xét, quyết định xếp loại công đoàn cấp dưới.   

IV. NỘI DUNG 

1. Tiêu chí chấm điểm  

PHƯƠNG ÁN 1: (Thiết kế riêng cho từng cấp công đoàn) 

1. CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ 

(1) Nhóm tiêu chí 1: Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cấp cơ sở, đoàn viên, 

người lao động (40 điểm) 

- Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cấp cơ sở, đoàn viên thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, người lao động thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân và người lao động.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ về nội dung, hình thức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.  

- Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức các chương trình phúc lợi, 

chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể theo quy định 

của pháp luật. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện dân chủ 

ở cơ sở theo quy định của pháp luật; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong 

đoàn viên, người lao động. 

- Hướng dẫn tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; 

thành lập công đoàn cấp cơ sở; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức công 

đoàn hàng năm; tham gia xây dựng đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy 

đảng bồi dưỡng, kết nạp. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp cơ sở thực hiện tốt công tác thu, chi, 

quản lý tài chính công đoàn theo quy định. 

(2) Nhóm tiêu chí 2: Chấp hành và thực hiện các nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động công đoàn (40 điểm) 

- Việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn cấp trên. 
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- Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả và sát với định hướng chỉ đạo của công đoàn cấp trên.  

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của ban chấp hành, ban 

thường vụ; phân công nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm 

của từng uỷ viên. 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt, hoạt động 

công đoàn theo Điều lệ CĐVN. 

- Xây dựng tập thể đoàn kết; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất 

lượng hoạt động công đoàn. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu do công đoàn cấp trên chỉ đạo và 

nghị quyết đại hội cấp mình đề ra. 

- Xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của 

uỷ ban kiểm tra công đoàn. Thực hiện kiểm tra cùng cấp về chấp hành Điều lệ 

CĐVN, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo kế hoạch. 

- Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công 

đoàn; đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. 

- Thực hiện thủ tục cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt 

động công đoàn. 

- Chấp hành báo cáo thông tin theo quy định. 

(3) Nhóm tiêu chí 3: Công đoàn tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đoàn viên, người lao 

động (15 điểm)  

- Xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện quy 

chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với chính quyền, 

chuyên môn đồng cấp, các cơ quan, ngành liên quan.   

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của 

pháp luật; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chăm 

sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu 

nước trong đoàn viên, người lao động. 

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện pháp luật lao động; giải quyết tranh chấp lao động; ngừng việc tập thể, đình 

công; giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp các giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương, phát triển ngành bền vững. 

- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; 

xây dựng văn hoá trong doanh nghiệp. 
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2. CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ 

(1) Nhóm tiêu chí 1: Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, kiểm tra, giám 

sát (40 điểm) 

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan hoặc người sử dụng lao động của đơn vị, 

doanh nghiệp tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; tổ 

chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo ban thanh tra 

nhân dân hoạt động theo pháp luật (áp dụng cho đơn vị có ban thanh tra nhân dân). 

- Hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động giao kết hợp đồng lao động, 

hợp đồng làm việc; đối thoại, thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật. 

- Cử đại diện tham gia các hội đồng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để 

xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người 

lao động.  

- Tham gia phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội.   

- Tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động. 

- Xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa ban chấp hành công 

đoàn với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động đơn vị, doanh nghiệp; xây 

dựng quy chế hoạt động, chi tiêu nội bộ của công đoàn đúng quy định. 

- Tư vấn, hướng dẫn đoàn viên, người lao động về các chính sách, pháp luật 

liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

- Chủ động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính 

sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, người lao động; 

tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình 

công (áp dụng cho doanh nghiệp) và thực hiện các quyền của công đoàn theo quy 

định của pháp luật. 

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động đơn vị, doanh 

nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn 

viên, người lao động. Thực hiện các chính sách đối với lao động nữ theo quy định. 

(2) Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn (40 điểm) 

- Triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn, xây dựng và thực hiện các quy 

chế hoạt động (quy chế phối hợp, quy chế nội bộ); tổ chức sinh hoạt theo quy định. 

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. 

- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, triển khai phần mềm theo dõi 

quản lý đoàn viên tại cơ sở. 

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng 

công tác công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức. 
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- Tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn 

cấp cơ sở; tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, đoàn viên.  

- Kết quả tham gia xây dựng tổ chức đảng (nếu có), giới thiệu đoàn viên 

công đoàn ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp. 

- Mở sổ ghi chép nội dung, diễn biến các cuộc họp công đoàn (họp ban chấp 

hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra); thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ.  

- Thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo theo 

các quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn. 

- Thực hiện chế độ thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

(3) Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác (15 điểm) 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ 

của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực học tập, 

rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, trình độ chuyên môn, kỹ năng, 

nghiệp vụ. 

- Vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công 

việc và đời sống; tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; xây dựng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. 

- Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước; tham gia quản lý cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác; thực hiện nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động. 

PHƯƠNG ÁN 2: (Thiết kế chung cho cả 2 cấp công đoàn) 

(1) Nhóm tiêu chí 1: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ban chấp 

hành, ban thường vụ công đoàn các cấp (15 điểm) 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của ban chấp 

hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn. 

- Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn; công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của ban chấp hành, ban thường vụ; việc xây dựng và thực 

hiện các quy định, quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ. 

- Vai trò, trách nhiệm của các uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, chủ 

tịch, phó chủ tịch trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn theo thẩm quyền. 

(2) Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế 

hoạch công tác năm (tối đa 25 điểm). 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác trong năm. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn theo chuyên đề công tác: 

chính sách pháp luật, quan hệ lao động, tuyên giáo, nữ công, công tác kiểm tra và 
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hoạt động của uỷ ban kiểm tra…(được lượng hoá bằng sản phẩm cụ thể). 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được công đoàn cấp trên trực tiếp 

giao trong năm (được lượng hoá bằng sản phẩm cụ thể). 

- Kết quả thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn;  

- Kết quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định 

của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong báo cáo, 

nghị quyết của ban chấp hành công đoàn; biên bản kiểm tra của cấp trên (nếu có). 

(3) Nhóm tiêu chí 3: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động và tham gia quản lý, 

thanh tra, kiểm tra, giám sát (30 điểm) 

- Kết quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở: Quy chế dân chủ, tổ chức hội 

nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 

- Kết quả công đoàn đại diện đoàn viên, người lao động tổ chức đối thoại tại 

nơi làm việc. 

- Kết quả công đoàn tham gia thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao 

động tập thể (áp dụng cho đối tượng phải ký thoả ước lao động tập thể).   

- Kết quả tư vấn, hỗ trợ người lao động về chính sách, pháp luật; chăm lo lợi 

ích đoàn viên; thăm hỏi động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên có hoàn cảnh 

khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, hiếu, hỷ; hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn.  

- Kết quả tập hợp ý kiến đoàn viên, người lao động để kiến nghị với người 

sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoặc cấp có 

thẩm quyền liên quan đến việc làm, thu nhập, đời sống người lao động. 

- Kết quả giải quyết, tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập 

thể, đình công (nếu có); 

- Kết quả giải quyết, tham gia giải quyết tai nạn lao động (nếu có). 

- Kết quả giải quyết, tham gia giải quyết xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên. 

(4) Nhóm tiêu chí 4: Xây dựng tổ chức công đoàn (25 điểm) 

- Kết quả phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; đổi mới, nâng cao chất 

lượng hoạt động công đoàn; đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn. 

- Kết quả công đoàn tham gia xây dựng đảng (nếu có) trong sạch vững 

mạnh; xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.  

- Kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn ban chấp hành, ban thường vụ, các 

chức danh cán bộ công đoàn. 

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ công đoàn. 

- Kết quả xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa ban chấp hành 

công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp.  

2. Tiêu chí xếp loại 
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Việc xếp loại chất lượng tổ chức công đoàn thực hiện theo 4 cấp độ:   

PHƯƠNG ÁN 1:   

(1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Là công đoàn được chọn từ 

các đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số được 

xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 

loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ thuộc đối tượng xét đề nghị khen thưởng. 

b. Đối với công đoàn cấp cơ sở: Là công đoàn được chọn từ các đơn vị xếp 

loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số được xếp loại Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, đồng thời đạt các điều kiện sau đây: 

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các quy chế hoạt động (quy chế phối 

hợp, quy chế nội bộ); thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi, đoàn 

viên, người lao động; có thỏa ước lao động tập thể đạt loại A (áp dụng đối với 

CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập);  

- Không xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật (không áp 

dụng cho khối cơ quan, đơn vị nhà nước); 

- Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan; 

- Không có đoàn viên, người lao động vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ 

cảnh cáo trở lên; 

Những công đoàn cơ sở đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc diện đơn vị 

được đề nghị khen thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn. 

(2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên. 

(3) Hoàn thành nhiệm vụ: Có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 80 điểm. 

(4) Không hoàn thành nhiệm vụ: Có tổng số điểm dưới 50 điểm, những 

đơn vị có trên 50 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì các lý do sau: 

- Tổ chức công đoàn mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; có 

đơn thư khiếu kiện; để xảy ra tai nạn lao động chết người, ngừng việc tập thể, đình 

công; có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luận từ cảnh cáo trở lên và 

bị truy tố, xét xử, phạt tù. 

- Ban chấp hành, ban thường vụ cùng cấp bị xử lý kỷ luật. 

- Những đơn vị thuộc diện phải đánh giá, xếp loại nhưng không thực hiện.  

PHƯƠNG ÁN 2: 

(1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

- Là công đoàn có nhiều thành tích nổi bật; khẳng định vị thế, vai trò hàng 

đầu, điển hình để các công đoàn khác học tập, noi theo; các tiêu chí đánh giá đều đạt 

số điểm tối đa; trong đó có tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của 

công đoàn trong năm đạt “xuất sắc” với các số liệu minh chứng, sản phẩm cụ thể 

lượng hoá được (nếu có). 
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- 100% các công đoàn trực thuộc (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn cấp 

dưới trực thuộc) được xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; trong đó 80% đơn vị 

trực thuộc đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; không có uỷ viên ban chấp 

hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp bị kỷ luật (kể cả về đảng, chính quyền, 

công đoàn).  

- Công đoàn cấp trên quyết định số công đoàn cấp dưới trực thuộc được xếp 

loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số công đoàn cấp dưới 

cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trường hợp theo tỷ 

lệ 20% có dưới 01 đơn vị thì làm tròn thành 01 đơn vị. 

 Những tổ chức công đoàn được xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

thuộc đối tượng xét đề nghị khen thưởng. 

(2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

Có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên. 

- Là công đoàn mà các tiêu chí đánh giá đều đạt “trung bình” trở lên; trong đó 

có tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của công đoàn trong năm đạt 

“tốt” trở lên với các số liệu minh chứng, sản phẩm cụ thể lượng hoá được (nếu có). 

- 100% các công đoàn trực thuộc (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn cấp dưới 

trực thuộc) được xếp loại mức “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; trong đó 50% đơn vị trực 

thuộc đạt mức xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; không có uỷ viên ban chấp 

hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp bị kỷ luật (kể cả về đảng, chính quyền, công 

đoàn, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 

- Đối với đơn vị không có tổ chức cấp dưới trực thuộc, có 100% đoàn viên 

đạt danh hiệu thi đua “Đoàn viên xuất sắc”; không có đoàn viên bị kỷ luật (kể cả 

về đảng, chính quyền, đoàn thể). 

(3) Hoàn thành nhiệm vụ: 

Có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 80 điểm. 

Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt “trung bình” trở lên; trong đó những 

tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của công đoàn trong năm đều đạt 

“trung bình” trở lên. 

(4) Không hoàn thành nhiệm vụ: Có tổng số điểm dưới 50 điểm, những 

đơn vị có trên 50 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì các lý do sau: 

- Tổ chức công đoàn mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; có 

đơn thư khiếu kiện; để xảy ra tai nạn lao động chết người, ngừng việc tập thể, đình 

công; có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật bị truy tố, xét xử, phạt tù. 

- Ban chấp hành, ban thường vụ cùng cấp bị xử lý kỷ luật. 

- Những đơn vị thuộc diện phải đánh giá, xếp loại nhưng không thực hiện.  

3. Phương pháp  

- Căn cứ tiêu chí chấm tại Hướng dẫn này, các liên đoàn lao động tỉnh, thành 

phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực 
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thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng biểu điểm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn từng 

loại hình tổ chức công đoàn quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam để chỉ đạo 

công đoàn cấp dưới chấm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.  

- Đối với công đoàn ngành giáo dục, việc đánh giá, xếp loại theo năm học; 

các loại hình tổ chức công đoàn còn lại thực hiện khi kết thúc năm công tác. 

- Căn cứ kết quả công tác của tổ chức công đoàn đạt đến đâu thì chấm điểm 

tương ứng, điểm các đơn vị tự đánh giá tối đa là 95 điểm.  

- Điểm thưởng do công đoàn cấp trên trực tiếp đánh giá, chỉ dành để khuyến 

khích, động viên cho tổ chức công đoàn có những thành tích đặc biệt xuất sắc. 

4. Về điểm thưởng 

Có 05 điểm thưởng cho các đối tượng theo Hướng dẫn này, do công đoàn 

cấp trên trực tiếp đánh giá và thưởng điểm. Điểm thưởng dùng để khuyến khích, 

động viên tổ chức công đoàn đạt ít nhất hai thành tích xuất sắc, nổi bật theo các 

chuyên đề: có sáng kiến, giải pháp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt 

động công đoàn; công tác phát triển đoàn viên; thực hiện quy chế phối hợp;  

thương lượng tập thể; công tác thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. 

5. Quy trình   

- Bước 1: Tập thể ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn căn cứ bảng 

chấm điểm thuộc loại hình công đoàn cấp mình tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

và lập hồ sơ gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét, quyết định (đối 

với công đoàn cấp cơ sở khuyến khích lấy ý kiến đoàn viên công đoàn vào việc 

đánh giá, chấm điểm). 

- Bước 2: Ban thường vụ công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp thẩm định, 

xem xét, quyết định xếp loại công đoàn cấp dưới.  

- Bước 3: Kết thúc việc đánh giá, xếp loại công đoàn cấp dưới, các liên đoàn 

lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn 

tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Tổng liên 

đoàn Lao động Việt Nam theo quy định.  

6. Hồ sơ chấm điểm, xếp loại 

- Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm; báo cáo công tác lãnh đạo, điều 

hành của ban chấp hành, ban thường vụ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 

từng uỷ viên. 

- Biên bản chấm điểm; danh sách và kết quả xếp loại tổ chức công đoàn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Tổng Liên đoàn 

1.1. Ban Tổ chức 

- Tham mưu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện Hướng dẫn này. 

- Hằng năm tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về kết quả 
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đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 

công đoàn cấp cơ sở. 

- Tổng hợp ý kiến, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung của 

Hướng dẫn không còn phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, 

phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp. 

1.2. Các ban, đơn vị liên quan 

Có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn triển khai thực 

hiện Hướng dẫn này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ban, đơn vị. 

2. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và 

tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 

- Cụ thể hoá Hướng dẫn này phù hợp với từng cấp công đoàn, từng loại hình 

tổ chức công đoàn trực thuộc. 

- Hằng năm, chỉ đạo công đoàn cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch 

công tác năm; hướng dẫn công đoàn cấp dưới đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện 

nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút 

kinh nghiệm công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn và có giải pháp tiếp tục 

đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp trực thuộc. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn gửi về 

Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) trước ngày 20/01 của năm sau. 

3. Công đoàn cấp dưới căn cứ Hướng dẫn của công đoàn cấp trên để triển 

khai các hoạt động sát chức năng, nhiệm vụ, tinh thần đổi mới, chất lượng; tổ chức 

đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí, sát với kết quả hoạt động công đoàn, đúng 

phương pháp, quy trình, thủ tục và báo cáo kết quả về công đoàn cấp trên thẩm 

định, xem xét, quyết định công nhận. 

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Hướng dẫn số 1294/HD-

TLĐ và Hướng dẫn số 1295/HD-TLĐ ngày 14/8/2019. 

Hướng dẫn này được phổ biến đến các cấp công đoàn./. 

  

 
* Nơi nhận:              
- Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; 

- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; 

- Công đoàn ngành trung ương và tương đương; 

- Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; 

- Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn;  

* Đồng Kính gửi:               
- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Ban Dân vận Trung ương; 

- Lưu: VT, ToC.                                                                 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Khang 
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PHIẾU XIN Ý KIẾN 
MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ, CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ 
(Kèm theo Công văn số:           /TLĐ-ToC ngày       /    /2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn) 

TT NỘI DUNG 
ĐỒNG Ý/ 

KHÔNG ĐỒNG Ý 
Ý KIẾN KHÁC 

1 Về tiêu chí chấm điểm   

- 
Phương án 1: Thiết kế riêng cho từng cấp công đoàn 

(mỗi cấp có 3 nhóm tiêu chí chấm điểm) 
  

- 
Phương án 2: Thiết kế chung cho cả 2 cấp công đoàn 

và gồm 4 nhóm tiêu chí chấm điểm 
  

2 Xác định điểm tối đa cho từng tiêu chí   

- 
Phải xây dựng điểm tối đa từng tiêu chí để làm căn cứ 

chấm điểm 
  

- 
Không cần xây dựng điểm tối đa từng tiêu chí vì rườm 

rà, gây khó khăn cho cơ sở 
  

3 Về tiêu chí xếp loại   

- 
Phương án 1: Chỉ cần đưa nội dung cụ thể cho rõ ở tiêu 

chí 1 và 4, tiêu chí 2 và 3 chỉ quy định số điểm 
  

- Phương án 2: Các tiêu chí đều đưa ra nội dung cụ thể   
4 Ý kiến khác     

(*) Đề nghị đồng chí nghiên cứu thật kỹ dự thảo Hướng dẫn và nội dung xin ý kiến trong phiếu này rồi đưa ra quan điểm của 

mình, khi xét thấy phương án hoặc nội dung nào phù hợp nhất thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Trân trọng cám ơn đồng chí! 
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